
DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN LÀ CHỨNG KHOÁN CƠ 

SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN VÀ HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC PHÉP CHÀO BÁN 
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1 CII 247,713,403 70.43% 174,471,010 17,447,101 17,447,101 

2 CTD 75,478,873 54.28% 40,966,542 4,096,654 4,096,654 

3 DHG 130,746,071 21.61% 28,249,421 2,824,942 2,824,942 

4 DPM 391,334,260 39.33% 153,907,876 15,390,788 15,390,788 

5 EIB 1,229,432,904 76.69% 942,836,773 94,283,677 94,283,677 

6 FPT 613,554,396 73.06% 448,280,606 44,828,061 44,828,061 

7 GMD 296,924,957 81.37% 241,614,569 24,161,457 24,161,457 

8 HDB 980,999,771 69.84% 685,167,627 68,516,763 68,516,763 

9 HPG 2,123,907,166 56.20% 1,193,684,237 119,368,424 119,368,424 

10 MBB 2,160,451,381 51.17% 1,105,405,508 110,540,551 110,540,551 

11 MSN 1,163,149,548 41.82% 486,372,609 48,637,261 48,637,261 

12 MWG 443,126,893 64.56% 286,070,639 28,607,064 28,607,064 

13 NVL 930,446,674 30.97% 288,155,490 28,815,549 28,815,549 

14 PNJ 167,002,273 78.19% 130,572,943 13,057,294 13,057,294 

15 REE 310,050,926 54.28% 168,307,764 16,830,776 16,830,776 

16 ROS 567,598,121 25.76% 146,214,472 14,621,447 14,621,447 

17 SBT 495,417,773 46.78% 231,760,224 23,176,022 23,176,022 

18 SSI 509,170,307 59.81% 304,549,317 30,454,932 30,454,932 

19 STB 1,803,653,429 93.82% 1,692,138,797 169,213,880 169,213,880 

20 TCB 3,496,592,160 64.00% 2,237,668,898 223,766,890 223,766,890 

21 VHM 3,349,513,918 23.21% 777,421,964 77,742,196 77,742,196 

22 VIC 3,191,621,230 29.11% 928,972,537 92,897,254 92,897,254 

23 VJC 541,611,334 48.26% 261,362,604 26,136,260 26,136,260 

24 VNM 1,741,407,855 46.09% 802,691,175 80,269,117 80,269,117 

25 VPB 2,456,748,366 67.95% 1,669,456,651 166,945,665 166,945,665 

26 VRE 2,328,818,410 41.13% 957,866,303 95,786,630 95,786,630 

 

Ghi chú:   
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

+ Danh mục VN30 Kỳ 1/2019 được SGDCK TP. HCM công bố thông tin vào  ngày 21/01/2019 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng và giá trị giao dịch, tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 28/12/2018 

- Dữ liệu tính hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành chốt tại thời điểm 22/01/2019 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 28/12/2018 

 


